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MÔN THI : FIN 301 (SC-SE) Học kì: Hè

Thời gian : 15h30 - 04/08/2024   -   Phòng thi 401  - Tòa nhà C - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204632878 Võ Thị Vân Anh FIN 301 SC K28QDM

2 28205044390 Bùi Thị Ánh FIN 301 SC K28QTH

3 28211145153 Thái Hoàng Bảo FIN 301 SC K28HP-KQT

4 26202438218 Phan Thị Bảo Châu FIN 301 SC K26QTH

5 28204403220 Hồ Quỳnh Minh Châu FIN 301 SC K28QTN

6 28204642508 Nguyễn Thị Kiều Chinh FIN 301 SC K28QDM

7 26212120487 Huỳnh Quang Đại FIN 301 SC K26QTH

8 28204606100 Nguyễn Thanh Diễm FIN 301 SC K28QDM

9 28204605528 Nguyễn Thị Thuỳ Dung FIN 301 SC K28QTM

10 26217229790 Nguyễn Chiến Dũng FIN 301 SC K26DLL

11 28214452608 Lâm Phi Dương FIN 301 SC K28QTN

12 28204544859 Nguyễn Thị Quỳnh Giang FIN 301 SC K28HP-QLC

13 28214403769 Trần Quang Hải FIN 301 SC K28QTN

14 28214600618 Mai Ngọc Hải FIN 301 SC K28QTM

15 28204402133 Hồ Ngọc Gia Hân FIN 301 SC K28QTN

16 26207342768 Võ Thị Mỹ Hạnh FIN 301 SC K26DSG

17 28204600235 Nguyễn Thị Hồng Hạnh FIN 301 SC K28QTM

18 28204602826 Nguyễn Thị Thanh Hạnh FIN 301 SC K28QTM

19 28205141297 Võ Thị Hạnh FIN 301 SC K28DLK

20 28208051685 Hồ Thị Mỹ Hạnh FIN 301 SC K28DLK

21 28211124323 Trương Lê Quang Hào FIN 301 SC K28HP-QLC

22 28208139308 Nguyễn Thị Hậu FIN 301 SC K28QDM

23 28204606186 Võ Thị Hiền FIN 301 SC K28QDM
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2/8

MÔN THI : FIN 301 (SC-SE) Học kì: Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Tài Chính 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 04/08/2024   -   Phòng thi 402  - Tòa nhà C - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204641089 Hồ Thị Thanh Hiền FIN 301 SC K28QDM

2 28204406625 Huỳnh Thị Lệ Hoa FIN 301 SC K28QTN

3 28204620707 Phan Thị Hòa FIN 301 SC K28QTM

4 28214327595 Nguyễn Hoàng FIN 301 SC K28QTM

5 28214649655 Phan Huy Hoàng FIN 301 SC K28QDM

6 28204651699 Phạm Trần Thanh Hương FIN 301 SC K28HP-QTM

7 28204622972 Lê Lưu Ngọc Huyền FIN 301 SC K28QDM

8 28207242241 Lương Thị Tuyết Kim FIN 301 SC K28QTN

9 28204303791 Nguyễn Thị Vân Lan FIN 301 SC K28QTH

10 28204504574 Lê Thị Thanh Liên FIN 301 SC K28QTH

11 28204652344 Châu Thị Thúy Linh FIN 301 SC K28QDM

12 28204653162 Nguyễn Thị Thùy Linh FIN 301 SC K28QTM

13 28206146838 Nguyễn Thị Thùy Linh FIN 301 SC K28QDM

14 28206845712 Phạm Khánh Linh FIN 301 SC K28QDM

15 28204403413 Bùi Thị Kiều Loan FIN 301 SC K28QTN

16 28212405735 Lê Nhật Thành Long FIN 301 SC K28QDM

17 28204652449 Nguyễn Tường Hải Ly FIN 301 SC K28QTM

18 28204748559 Hà Thị Ly FIN 301 SC K28QTD

19 28204649450 Nguyễn Thị Thảo Mai FIN 301 SC K28HP-QTM

20 28204401324 Hứa Gia Mẫn FIN 301 SC K28QTN

21 28204354502 Phạm Nguyễn Bảo My FIN 301 SC K28QTC

22 28204405124 Mai Kiều My FIN 301 SC K28QTN

23 28206522781 Võ Thị Kiều My FIN 301 SC K28HP-QLC
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3/8

MÔN THI : FIN 301 (SC-SE) Học kì: Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Tài Chính 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 04/08/2024   -   Phòng thi 501/1  - Tòa nhà C - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28205151797 Nguyễn Thị Ly Na FIN 301 SC K28QTD

2 28214602145 Lê Văn Nam FIN 301 SC K28QDM

3 28204354227 Nguyễn Khánh Ngân FIN 301 SC K28HP-QLC

4 28204645867 Phan Thị Kim Ngân FIN 301 SC K28QDM

5 25203103793 Lê Trần Bảo Ngọc FIN 301 SC K26DLK

6 28204603226 Huỳnh Thị Ánh Ngọc FIN 301 SC K28QDM

7 28204644107 Phan Thị Thảo Nguyên FIN 301 SC K28QNH

8 2321216198 Hoàng Đức Nhật FIN 301 SC K23QNT NỢ HP

9 28204302127 Trần Minh Uyển Nhi FIN 301 SC K28QTH

10 28204354652 Lê Thị Hoài Nhi FIN 301 SC K28QNT

11 28204503624 Nguyễn Hồng Nhi FIN 301 SC K28HP-QLC

12 28204504929 Nguyễn Thị Thảo Nhi FIN 301 SC K28HP-QLC

13 28214651454 Võ Đình Nhi FIN 301 SC K28HP-QTM

14 28204606866 Võ Thị Phương Nhiên FIN 301 SC K28QDM

15 28204635877 Nguyễn Thị Hồng Nhiên FIN 301 SC K28QDM

16 28206539542 Đặng Thị Quỳnh Như FIN 301 SC K28QTN

17 28204650956 Lê Thị Kiều Oanh FIN 301 SC K28QDM

18 28214646843 Phan Thanh Pháp FIN 301 SC K28QDM

19 26207125830 Nguyễn Minh Phương FIN 301 SC K26DLK

20 28204648485 Trịnh Mai Phương FIN 301 SC K28HP-QTM

21 28204622618 Phạm Thị Bích Phượng FIN 301 SC K28QDM

22 26212730586 Nguyễn Lương Quang FIN 301 SC K26QNT

23 28214604202 Lê Quý FIN 301 SC K28QDM

24 28204604412 Võ Thị Lệ Quyên FIN 301 SC K28QDM
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4/8

MÔN THI : FIN 301 (SC-SE) Học kì: Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Tài Chính 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 04/08/2024   -   Phòng thi 501/2  - Tòa nhà C - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204642193 Nguyễn Thị Như Quỳnh FIN 301 SC K28QTN

2 28208152252 Trương Thị Thúy Sa FIN 301 SC K28QDM

3 28217337804 Đoàn Lê Sang FIN 301 SC K28QDM

4 28204652895 Nguyễn Thị Băng Tâm FIN 301 SC K28QDM

5 28214304041 Lê Văn Thắng FIN 301 SC K28QTM

6 28212302889 Tạ Phong Thanh FIN 301 SC K28QTM

7 28204346159 Trần Mai Thảo FIN 301 SC K28QNT

8 28204635713 Trương Thị Phương Thảo FIN 301 SC K28QDM

9 26207124860 Nguyễn Hoàng Anh Thư FIN 301 SC K26DLK

10 28204903750 Nguyễn Thị Ngọc Thư FIN 301 SC K28KDN

11 28205102580 Lê Thị Anh Thư FIN 301 SC K28QTH

12 28205245615 Nguyễn Anh Thư FIN 301 SC K28QTN

13 28204652990 Lê Thị Hoài Thương FIN 301 SC K28QTM

14 28204350021 Lê Thị Thuỷ Tiên FIN 301 SC K28QTH

15 28216602951 Ngô Đình Toàn FIN 301 SC K28QDM

16 28204651752 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm FIN 301 SC K28QTM

17 28204604452 Dương Thu Trang FIN 301 SC K28QDM

18 28204644286 Nguyễn Thị Thanh Trúc FIN 301 SC K28QDM

19 28204601983 Dương Thị Nhật Truyền FIN 301 SC K28QDM

20 28214553658 Bùi Mạnh Tú FIN 301 SC K28HP-QLC

21 28214453109 Phạm Tuân FIN 301 SC K28QTN

22 28214651141 Trần Hồ Anh Tuấn FIN 301 SC K28DLS

23 28204353398 Phạm Thị Thanh Tuyền FIN 301 SC K28QNT

24 28204601493 Nguyễn Thảo Uyên FIN 301 SC K28QDM
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5/8

MÔN THI : FIN 301 (SC-SE) Học kì: Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Tài Chính 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 04/08/2024   -   Phòng thi 504/1  - Tòa nhà C - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204602335 Bùi Thảo Vân FIN 301 SC K28QDM

2 25207103269 Nguyễn Thị Tường Vi FIN 301 SC K27DLK

3 28204605703 Phan Thị Tường Vi FIN 301 SC K28QDM

4 28214354664 Phan Đình Quốc Việt FIN 301 SC K28QTH

5 28204132274 Ngô Đặng Tường Vy FIN 301 SC K28HP-QLC

6 28204931697 Nguyễn Thảo Vy FIN 301 SC K28QTC

7 28214649755 Phạm Thanh Xuân FIN 301 SC K28HP-QLC

8 27207128224 Lê Thùy Như Ý FIN 301 SC K28DLK

9 28204501495 Phạm Thị Như Ý FIN 301 SC K28QNH

10 28204150482 Phạm Quế An FIN 301 SE K29QEC

11 28204825385 Trần Mai Anh FIN 301 SE K28QTM

12 28204304005 Nguyễn Thị Ngọc Bích FIN 301 SE K28QDM

13 28204650202 Nguyễn Phạm Ái Cẩm FIN 301 SE K28QTM

14 28204902731 Lê Thị Khánh Chi FIN 301 SE K28QEC

15 28204641801 Bùi Thị Thanh Dung FIN 301 SE K28QDM

16 28206506755 Nguyễn Thị Phương Dung FIN 301 SE K28QEC

17 28204102805 Nguyễn Thị Thùy Dương FIN 301 SE K28QEC

18 28214752490 Nguyễn Khoa Đông Dương FIN 301 SE K28QEC

19 28204643782 Trần Thị Mỹ Duyên FIN 301 SE K28QEC

20 28204503429 Huỳnh Nguyễn QuỳnhGiao FIN 301 SE K28QDM

21 28209500767 Nguyễn Thị Ngọc Hà FIN 301 SE K28QEC

22 28217330865 Phạm Thu Hà FIN 301 SE K28QEC

23 28204603104 Nguyễn Vũ Hân FIN 301 SE K28QEC

24 28208021090 Nguyễn Thuý Hiền FIN 301 SE K28HP-QLC
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MÔN THI : FIN 301 (SC-SE) Học kì: Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Tài Chính 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 04/08/2024   -   Phòng thi 504/2  - Tòa nhà C - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 24217203749 Bùi Trần Xuân Hiệp FIN 301 SE K24PSU-DLL

2 28204551901 Nguyễn Thị Minh Hòa FIN 301 SE K28HP-QLC

3 28214551169 Hồ Công Nhật Hoàng FIN 301 SE K28HP-QLC

4 28204634061 Đinh Thị Kim Huệ FIN 301 SE K28QTM

5 28206633950 Nguyễn Thị Diệu Hương FIN 301 SE K28QTM

6 28204300668 Phạm Thị Mỹ Huyền FIN 301 SE K28QNH

7 27202142449 Đặng Thị Hồng Khánh FIN 301 SE K27HP-QTH

8 29214564112 Phạm Trung Kiên FIN 301 SE K29QLC

9 28204638609 Lê Thị Kiều FIN 301 SE K28QEC

10 28208136786 Võ Thị Mỹ Lệ FIN 301 SE K28QEC

11 28204101631 Trần Thị Thùy Linh FIN 301 SE K28QEC

12 28208150083 Văn Thị Phương Linh FIN 301 SE K28DLL

13 28204605265 Nguyễn Thị Loan FIN 301 SE K28QDM

14 28214605287 Lê Thị Kiều Loan FIN 301 SE K28QDM

15 26211235485 Dư Xuân Lộc FIN 301 SE K26DLK

16 28218153636 Hoàng Tiến Lộc FIN 301 SE K28DLL

17 28214651147 Vy Kim Long FIN 301 SE K28QTM

18 28204606077 Nguyễn Thị Trà My FIN 301 SE K28QDM

19 26203127701 Nguyễn Thị Hằng Nga FIN 301 SE K26DLL

20 28204101397 Võ Thị Kim Ngân FIN 301 SE K28QEC

21 28214603735 Lê Văn Thành Nghĩa FIN 301 SE K28QNT

22 28204550283 Nguyễn Bảo Phương Ngọc FIN 301 SE K28HP-QLC

23 28204603663 Lê Hồ Bảo Ngọc FIN 301 SE K28QDM

24 25207109196 Trần Như Thục Nguyên FIN 301 SE K26DLK
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7/8

MÔN THI : FIN 301 (SC-SE) Học kì: Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Tài Chính 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 04/08/2024   -   Phòng thi 504/3  - Tòa nhà C - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204640110 Nguyễn Lê Thảo Nguyên FIN 301 SE K28QDM

2 28214106734 Trần Đình Bảo Nhân FIN 301 SE K28QEC

3 25207216587 Ngô Trần Thảo Nhi FIN 301 SE K25PSU-DLL

4 28204105579 Phan Thanh Quỳnh Nhi FIN 301 SE K28QEC

5 28204650689 Nguyễn Phước Hồng Nhi FIN 301 SE K28QDM

6 28204706187 Nguyễn Thị Thanh Nhi FIN 301 SE K28QTD

7 28204305339 Ngô Thị Mỹ Nhung FIN 301 SE K28KDN

8 28204949551 Nguyễn Thị Thúy Ny FIN 301 SE K28KDN

9 28204636413 Lê Thị Bảo Phúc FIN 301 SE K28HP-QTM

10 28204554240 Nguyễn Lê Mai Phương FIN 301 SE K28HP-QLC

11 26217240030 Nguyễn Đăng Quang FIN 301 SE K26DLL

12 2321713977 Nguyễn Công Quốc FIN 301 SE K26DLK

13 28204848049 Thị Sun FIN 301 SE K28QNH

14 28208001232 Huỳnh Thị Tài FIN 301 SE K28DLK

15 26211621876 Võ Minh Thành FIN 301 SE K26QTH

16 27202141488 Hồ Thị Thu Thảo FIN 301 SE K27QTH

17 28204602005 Lê Thị Thanh Thảo FIN 301 SE K28HP-QTM

18 28204623154 Nguyễn Thị Hoài Thi FIN 301 SE K28QDM NỢ HP

19 24217204183 Nguyễn Hoàng Thiện FIN 301 SE K24DLL NỢ HP

20 28207200343 Trương Thị Thu FIN 301 SE K28QTH

21 28204550611 Nguyễn Đoàn Oanh Thư FIN 301 SE K28HP-QLC

22 28214806183 Nguyễn Ngọc Quỳnh Thư FIN 301 SE K28QNH

23 28204604186 Mai Thị Hoài Thương FIN 301 SE K28QTM

24 28204648687 Nguyễn Hoài Thương FIN 301 SE K28QTM
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8/8

MÔN THI : FIN 301 (SC-SE) Học kì: Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Tài Chính 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 04/08/2024   -   Phòng thi 504/4  - Tòa nhà C - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27207147225 Huỳnh Thị Thu Thúy FIN 301 SE K27DSG

2 28208005561 Nguyễn Thị Mai Thúy FIN 301 SE K28QTH

3 28214501703 Hà Phước Tiên FIN 301 SE K28HP-QLC

4 28204904540 Tôn Nữ Thị Thuỳ Trâm FIN 301 SE K28KDN

5 26203800690 Trần Thùy Trang FIN 301 SE K26DLL

6 28204137790 Trần Nguyên Trang FIN 301 SE K28QTD

7 28204631716 Đoàn Thị Thu Trang FIN 301 SE K28QDM

8 28204637316 Lương Thị Xuân Trang FIN 301 SE K28HP-QTM

9 28204904979 Võ Thị Thùy Trang FIN 301 SE K28KDN

10 28208003982 Phạm Thị Thuỳ Trang FIN 301 SE K28QTM

11 28209404740 Nguyễn Thị Đoan Trang FIN 301 SE K28QEC

12 28212323773 Hồ Nghĩa Trung FIN 301 SE K28QEC

13 28212335677 Trần Xuân Trường FIN 301 SE K28QEC

14 28218046070 Nguyễn Quốc Tuấn FIN 301 SE K28DLK

15 28212180341 Hoàng Thái Gia Tuệ FIN 301 SE K28QTH

16 28204606432 Phan Thị Vân FIN 301 SE K28QDM

17 27212144056 Phạm Đình Vinh FIN 301 SE K28QTH

18 28214505062 Hoàng Anh Vũ FIN 301 SE K28HP-QLC

19 27202100811 Phan Ngọc Tường Vy FIN 301 SE K27HP-QTH

20 28204828768 Đỗ Nguyễn Thảo Vy FIN 301 SE K28KDN

21 28204904900 Hồng Vy FIN 301 SE K28KDN

22 28208105974 Hứa Thảo Vy FIN 301 SE K28QNT

23 27212144951 Nguyễn Trương Gia Hân FIN 301 J K27QTH Thi ghép

24 29207180371 Phạm Thị Tuyền FIN 301 V K29DLK Thi ghép
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HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN


